
 

 
THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán Nhiệm vụ: Mua sắm trang thiết bị phục 

vụ vận hành các trạm quan trắc tự động năm 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Nước sạch và 

Môi trường tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 6152/QĐ-STNMT ngày 31/8/2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao xây dựng Đề cương - Dự toán thực hiện Nhiệm vụ: Vận hành 

trạm quan trắc nước mặt tự động và Trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2023 và 

các năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết định số 5278/QĐ-STNMT ngày 28/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ quản lý quan trắc môi trường năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 3961/KH-UBND ngày 13/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính – 

ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Công văn số 4216/UBND-KT ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về việc thực hiện Nhiệm vụ: Vận hành trạm quan trắc tự động và Trung tâm điều 

hành ghi nhận dữ liệu năm 2025 và thực hiện Nhiệm vụ Quan trắc thành phần môi trường 

đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-SNNMT ngày 11/4/2025 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho 

các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Công văn số 2149/SNNMT-KHTC ngày 25/4/2025 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường về việc ý kiến Đề cương – Dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ vận hành các trạm quan trắc tự động năm 2025.  

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh kính mời các đơn vị có chức 

năng xem xét, báo giá cho một hoặc các nội dung thuộc nhiệm vụ Vận hành trạm quan 

trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu năm 2025, như sau: 

1. Nội dung báo giá 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH TÂY NINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH  

VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /TB-TTNSMT Tây Ninh, ngày         tháng         năm 2025 
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1.1. Mua sắm các thiết bị cho trạm quan trắc nước mặt tự động (Phụ lục 1 kèm 

theo). 

1.2. S a chữa thiết bị h ng trạm quan trắc tự động (phụ lục 2 kèm theo). 

1.3. Nâng cấp máy chủ trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu (phụ lục 3 kèm theo). 

2. Địa điểm và thời gian nộp báo giá 

2.1. Địa điểm nộp báo giá:  

Các đơn vị nộp báo giá (lưu ý: báo giá phải đầy đủ thông tin của từng phụ lục, báo 

giá là bản giấy gốc có chữ ký của Ban Giám đốc, đóng mộc đ , ghi rõ ngày tháng báo 

giá và thời gian hiệu lực của báo giá) g i đến Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh 

Tây Ninh, địa chỉ: Số 606 đường 30/4 phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2.2. Thời gian nộp báo giá: 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp nhận báo giá của các 

đơn vị trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải 

trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ 

http://sonnmt.tayninh.gov.vn. 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các đơn vị./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VP.ĐKĐĐ (công khai trên web Sở); 

- BGĐ TTNSMT (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. Minh. 

GIÁM ĐỐC   

 

http://sonnmt.tayninh.gov.vn/


 

PHỤ LỤC 1 

MUA SẮM CÁC THIẾT BỊ  

CHO TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 
 

TT Nội dung chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I    Thiết bị đo DO 

 

Dải đo: theo nồng độ: 0,00 - 20,00 mg/L hoặc theo 

độ bão hòa: 0 - 200,0 % 

Thời gian đáp ứng t90: < 150 s 

Tính năng kiểm tra sensor: kiểm soát chức năng của 

màng sensor 

Tín hiệu đầu ra: tín hiệu số 

Tích hợp sensor nhiệt độ, dải đo: -5 đến + 60 0C 

Phù hợp tiêu chuẩn: EN 61326, Class B; FCC Class 

A 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Độ phân giải: 0,01 mg/L hoặc 0,1 % 

Nước sản xuất: Đức, Mỹ, Châu Âu hoặc tương 

đương 

Cái 02 ... ... ... ... 

II    Thiết bị đo COD/BOD 

 
Dải đo COD: 0,1 đến 800,0 mg/L Cái 01 ... ... ... ... 
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TT Nội dung chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Độ phân giải: 0,1 mg/L 

Dải đo BOD: 1 đến 500,0 mg/L 

Độ phân giải: 0,1 mg/L 

C a sổ đo: shapphire glass. Tích hợp hệ thống tự 

động làm sạch c a sổ đo bằng sóng siêu âm 

Vật liệu chế tạo v  bằng Titanium 3.7035, PEEK có 

độ bền cao. 

Nhiệt độ vận hành: 0 đến 450C 

Nước sản xuất: Đức, Mỹ, Châu Âu hoặc tương 

đương 

III    Máy lạnh 

 
- Panasonic 

- Inverter 1 HP 
Cái  02 ... ... ... ... 

IV    Vật tư thay thế định kỳ 

1 

Điện cực pH 

(S  dụng cho đầu đo pH SensoLyt 

700IQ – WTW) 

Nước sản xuất: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Chiếc  12 ... ... ... ... 

2 

Nắp màng DO  

(S  dụng cho đầu đo DO FDO 700 IQ – 

WTW ) Nước sản xuất: Đức, Châu Âu hoặc tương 

đương 

Chiếc  02 ... ... ... ... 
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TT Nội dung chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

3 

Điện cực amoni 

(S  dụng cho đầu đo Amoni/Nitrat 

Varion Plus 700 IQ-WTW) 

Nước sản xuất: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Chiếc  01 ... ... ... ... 

4 

Điện cực nitrat 

(S  dụng cho đầu đo Amoni/Nitrat 

Varion Plus 700 IQ-WTW) 

Nước sản xuất: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Chiếc  01 ... ... ... ... 

5 

Điện cực bù tham chiếu 

(S  dụng cho đầu đo Amoni/Nitrat 

Varion Plus 700 IQ-WTW) 

Nước sản xuất: Đức, Châu Âu 

Chiếc  01 ... ... ... ... 

6 

Điện cực kali K+ 

(S  dụng cho đầu đo Amoni/Nitrat 

Varion Plus 700 IQ – WTW) 

Nước sản xuất: Đức, Châu Âu hoặc tương đương 

Chiếc  01 ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 
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S A CH A THIẾT BỊ H NG TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Tên thiết bị ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG       

1 

Thiết bị pha loãng khí  

- Model: CMK5 

- Hãng: MCZ 

Cái 01 ... ... ... ... 

2 

Thiết bị phân tích Ozone (O3) trạm không khí Tp. Tây 

Ninh và trạm không khí Trảng Bàng  

- Model: T400 

- Hãng/tích hợp: Teledyne/MCZ 

    ... ... ... ... 

2.1 

S a bơm lấy mẫu cho thiết bị phân tích khí Ozone 

(Model T400), s a chữa tại Việt Nam, thay thế phụ tùng 

linh kiện bên trong cụm bơm, đảm bảo bơm hoạt động 

với lưu lượng tiêu chuẩn 

Cái 02 ... ... ... ... 

2.2 Đèn UV cho thiết bị phân tích khí Ozone (Model T400) Cái 02 ... ... ... ... 

2.3 
Bộ kh  Ozone cho thiết bị phân tích khí Ozone (Model 

T400) 
Cái 02 ... ... ... ... 

II TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG       
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STT Tên thiết bị ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Thiết bị đo COD 

- Mã hiệu: CarboVis 705 IQ 

- Hãng sản xuất: MCZ 

Cái 01 ... ... ... ... 
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PHỤ LỤC 3 

N NG C P  MUA SẮM MÁ  CHỦ  

TRUNG T M ĐIỀU H NH GHI NH N D  LIỆU 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I    Nâng cấp máy chủ hiện tại 

1 
Bộ vi x  lý (CPU)  

- Tốc độ tối thiểu 2,5 GHz 
Cái 01 ... ... ... ... 

2 Bộ nhớ trong (RAM); Dung lượng 32G Cái 01 ... ... ... ... 

II    Mua sắm máy chủ  

1 

Dell PowerEdge R750xs (Rack 2U - 8 

x 3.5") (Tương đương hoặc cao hơn) 

+ Processor : 1x ICX 4310 2P 12C/24T 2.1G 18M 

10.4GT 120W 4189 M1 

+ Memory : 2x RAM Samsung 32GB DDR4-3200 

2Rx4 LP ECC RDIMM 

+ Network: DP 1GbE LOM ; + BC5720QP OCP 

+ Raid: PERC H755 Storages: 1xHDD Dell 2TB 7.2K 

RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive 

+ Power: 2x800W PSU 

+ Form Factor: 2U Rackmoun 

Hệ điều hành Window Server 2019 bản quyền 

Bộ 01 ... ... ... ... 
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